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Phụ lục 
Danh mục đề án lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	STT
	Tên đề án 
	Cơ quan chủ trì
 soạn thảo
	Tổng kinh phí
	Thời gian dự kiến trình
	Căn cứ pháp lý theo thẩm định của Sở Tư pháp

	1
	Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	100 tỷ đồng
	Quý I/2023
	Điểm e khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội. 

	2
	Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động gắn với các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển và nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	530 tỷ đồng
	Tháng 2/2023
	Khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

	3
	Chương trình hỗ trợ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	1000 tỷ đồng
	Tháng 6/2023
	Điểm e khoản 5 Điều 19 Luật TCCQ địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội (Điều 3. Giao HĐND, UBND cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 1. Xây dựng kế hoạch, cân đối bố trí ngân sách địa phương, phối hợp, lồng ghép với ngân sách Trung ương và huy động tối đa các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác trên cùng địa bàn; khuyến khích địa phương có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy giảm nghèo bền vững); khoản 4, mục III Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Ban hành Chương trình hỗ trợ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với các giải pháp phù hợp để cải thiện tiêu chí thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 được CP ban hành tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP,ngày 27/01/2021)

	4
	Hỗ trợ xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	30 tỷ đồng
	Tháng 6/2023
	Điểm e khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ngân sách Nhà nước 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội

	5
	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	35 tỷ đồng/năm
	Tháng 6/2023
	Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này; đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội).


	6
	Thí điểm giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	200 tỷ đồng
	Tháng 12/2023
	Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.



	7
	Hỗ trợ kinh phí và mức thu tiền quản lý, khai thác, sử dụng hồ bơi trong trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023-2026.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	74,5 tỷ đồng
	Tháng 7/2023
	Cơ quan soạn thảo chưa nêu căn cứ cụ thể để ban hành văn bản. Sở Tư pháp nhận thấy có thể căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, để ban hành văn bản.

	8
	Đề án nâng cấp, kiên cố, chuẩn hóa cơ sở vật chất các trường THPT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở chưa nêu
	Tháng 7/2023
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông báo số 142/TB-UBND ngày 27/4/2022 về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

	9
	Quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể một số nhiệm vụ chi đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	Sở Nông nghiệp &PTNT
	90 tỷ đồng
	Quý II/2023
	Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

	10
	Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023-2025.
	Sở Nông nghiệp &PTNT
	240 tỷ đồng
	Tháng 5/2023
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định cho tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

	11
	Cơ chế chính sách phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Nông nghiệp &PTNT
	229,5 tỷ đồng
	Tháng 8/2023
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định cho tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XXII phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

	12
	Quy định cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Nông nghiệp &PTNT
	30 tỷ đồng
	Tháng 6/2023
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi năm 2018

	13
	Thông qua Đề án hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.
	Sở Nông nghiệp &PTNT
	400 tỷ đồng cho cả giai đoạn
	Tháng 9/2023
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định cho tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

	14
	Đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Giao thông 

vận tải
	554 tỷ
	Tháng 6/2023
	Luật đường sắt; Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt và các văn bản hướng dẫn Luật đường sắt.

	15
	Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng một số loại hình hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	99 tỷ
	Tháng 6/2023
	Điểm c khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (HĐND tỉnh quyết định các biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa); Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XXII về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở)

	16
	Đề án bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi giai đoạn 2023-2030.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	25 tỷ
	Tháng 6/2023
	Điểm c khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (HĐND tỉnh quyết định các biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa); Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XXII về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (2.2.1. Về phát triển sự nghiệp văn hóa: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; chú trọng Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh (Nghệ thuật Bài Chòi).
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